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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 
Số: 2569/Qð-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
           Bình Dương, ngày 29 tháng 9 năm 2016 

QUYẾT ðỊNH 
Quy ñịnh tiêu chuẩn, ñịnh mức và chế ñộ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan 

Nhà nước, ñơn vị sự nghiệp công lập trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 52/2009/Nð-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản 
nhà nước; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 04/2016/Nð-CP ngày 06 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 52/2009/Nð-CP ngày 03 tháng 6 năm 
2009 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật 
Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 32/2015/Qð-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Thủ 
tướng Chính phủ quy ñịnh tiêu chuẩn, ñịnh mức và chế ñộ quản lý, sử dụng xe ô tô 
trong cơ quan nhà nước, ñơn vị sự nghiệp công lập, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên nắm giữ 100% vốn ñiều lệ; 

Căn cứ Thông tư số 159/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn một số ñiều của Quyết ñịnh số 32/2015/Qð-TTg ngày 04 tháng 8 
năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy ñịnh tiêu chuẩn, ñịnh mức và chế ñộ quản lý, 
sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, ñơn vị sự nghiệp công lập, Công ty Trách 
nhiệm hữu hạn một thành viên nắm giữ 100% vốn ñiều lệ; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 74/TTr-STC ngày 09 
tháng 9 năm 2016 về việc ban hành Quyết ñịnh quy ñịnh tiêu chuẩn, ñịnh mức và chế 
ñộ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan Nhà nước, ñơn vị sự nghiệp công lập trên 
ñịa bàn tỉnh Bình Dương, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chuẩn, ñịnh mức và chế ñộ quản lý, 
sử dụng xe ô tô trong các cơ quan nhà nước, ñơn vị sự nghiệp công lập. 

Chương I 

QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh  
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Quyết ñịnh này quy ñịnh tiêu chuẩn, ñịnh mức và chế ñộ quản lý, sử dụng 
phương tiện ñi lại là xe ô tô; chế ñộ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác 
trong cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ñược ngân sách 
nhà nước ñảm bảo kinh phí hoạt ñộng, ñơn vị sự nghiệp công lập (sau ñây gọi chung 
là cơ quan, tổ chức, ñơn vị) và Ban Quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước 
(sau ñây gọi chung là Ban quản lý dự án) trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng  

a) Xe ô tô thuộc phạm vi ñiều chỉnh tại Quyết ñịnh này bao gồm xe từ 4 ñến 16 
chỗ ngồi, xe ô tô chuyên dùng ñược hình thành từ nguồn vốn ngân sách, có nguồn gốc 
ngân sách (kể cả viện trợ, quà biếu, tặng cho của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài 
nước hoặc ñược xác lập quyền sở hữu của Nhà nước theo quy ñịnh của pháp luật...). 

b) ðối với xe ô tô tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước 
nắm giữ 100% vốn ñiều lệ ñược thực hiện theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 32/2015/Q 
ð-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 
159/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

ðiều 3. Nguyên tắc trang bị, bố trí, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác  

1. Nhà nước ñảm bảo việc trang bị xe ô tô ñể phục vụ công tác cho cơ quan, tổ 
chức, ñơn vị và Ban Quản lý dự án theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh này. Căn cứ tiêu 
chuẩn, ñịnh mức quy ñịnh tại Quyết ñịnh này, cơ quan, tổ chức, ñơn vị và Ban Quản lý 
dự án bố trí xe ô tô phục vụ công tác theo ñúng quy ñịnh, ñảm bảo tiết kiệm và hiệu 
quả. 

2. Nghiêm cấm việc sử dụng xe ô tô quy ñịnh tại Quyết ñịnh này vào việc riêng; 
bán, trao ñổi, tặng cho, cho mượn, cho thuê, cầm cố, thế chấp hoặc ñiều chuyển cho 
bất cứ tổ chức, cá nhân nào khi chưa ñược phép của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

3. Trường hợp một cán bộ giữ nhiều chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô thì 
ñược áp dụng tiêu chuẩn sử dụng xe theo chức danh cao nhất. Khi người tiền nhiệm 
nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác mà xe ô tô ñã trang bị chưa ñủ ñiều kiện thay thế 
theo quy ñịnh thì người mới ñược bổ nhiệm tiếp tục sử dụng xe ô tô ñã trang bị cho 
người tiền nhiệm, không trang bị xe mới. 

4. Giá mua xe ô tô theo Quyết ñịnh này là giá mua ñã bao gồm các loại thuế phải 
nộp theo quy ñịnh của pháp luật; chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển số xe, 
phí bảo hiểm, phí ñăng kiểm, phí bảo trì ñường bộ liên quan ñến việc sử dụng xe. 
Trường hợp xe ô tô ñược miễn các loại thuế thì phải tính ñủ số thuế ñược miễn ñể xác 
ñịnh tiêu chuẩn, ñịnh mức. Trường hợp ñiều chuyển, tiếp nhận thì giá xe ô tô làm căn 
cứ xác ñịnh tiêu chuẩn, ñịnh mức là giá trị còn lại của xe ô tô. 
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5. Xe ô tô trang bị cho các chức danh quy ñịnh ñược thay thế khi ñã sử dụng 
vượt quá 15 năm hoặc sử dụng ít nhất 250.000 km (ñối với ñịa bàn miền núi, vùng 
sâu, vùng xa, vùng hải ñảo, vùng ñặc biệt khó khăn là 200.000 km) mà không thể tiếp 
tục sử dụng hoặc bị hư hỏng, không ñảm bảo an toàn khi vận hành theo kiểm ñịnh của 
cơ quan có chức năng. Xe ô tô thay thế ñược xử lý theo quy ñịnh của pháp luật về 
quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. 

6. Việc mua xe ô tô quy ñịnh tại Quyết ñịnh này thực hiện theo ñúng quy ñịnh 
của pháp luật về mua sắm tài sản nhà nước và chỉ ñược mua sắm khi ñã ñược bố trí 
kinh phí trong dự toán ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

ðiều 4. Nguồn hình thành xe ô tô  

1. Xe ô tô phục vụ công tác và xe ô tô chuyên dùng ñược mua sắm từ các nguồn 
kinh phí sau: 

a) Kinh phí ñược cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao trong dự toán ngân sách 
hàng năm của cơ quan, tổ chức, ñơn vị. 

b) Nguồn kinh phí từ quỹ phát triển hoạt ñộng sự nghiệp của ñơn vị sự nghiệp 
công lập theo quy ñịnh. 

c) Nguồn vốn thuộc các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước về 
trái phiếu Chính phủ, trái phiếu chính quyền ñịa phương, nguồn hỗ trợ chính thức 
ODA, vốn vay ưu ñãi, nguồn viện trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài 
nước thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước. 

2. Xe ô tô do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước viện trợ, biếu, tặng cho và 
các hình thức xác lập quyền sở hữu của Nhà nước khác theo quy ñịnh của pháp luật. 

Chương II 
TIÊU CHUẨN, ðỊNH MỨC, CHẾ ðỘ TRANG BỊ, SỬ DỤNG 

XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC VÀ XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG 

ðiều 5. ðối tượng và mức giá trang bị xe ô tô phục vụ công tác cho các chức 
danh  

1. Ủy viên Ban Chấp hành trung ương ðảng, Bí thư Tỉnh ủy ñược sử dụng 
thường xuyên trong thời gian công tác một xe ô tô sử dụng ñể ñưa ñón từ nơi ở ñến 
nơi làm việc và ñi công tác với mức giá tối ña 1.100 triệu ñồng/ xe. 

2. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội ñồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, 
Trưởng ñoàn ðại biểu Quốc hội chuyên trách ñược sử dụng xe ô tô ñể ñưa ñón từ nơi 
ở ñến nơi làm việc và ñi công tác với mức giá mua xe tối ña 920 triệu ñồng/xe. 

3. Trường hợp các chức danh quy ñịnh tại Khoản 2 ðiều này tự túc phương tiện, 
ñược khoán kinh phí sử dụng xe ô tô theo quy ñịnh tại ðiều 12 Quyết ñịnh này. 
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ðiều 6. Tiêu chuẩn, ñịnh mức trang bị xe ô tô phục vụ công tác chung tại cơ 
quan, tổ chức, ñơn vị, Ban Quản lý dự án  

1. ðối với cơ quan, tổ chức, ñơn vị có chức danh lãnh ñạo có hệ số phụ cấp chức 
vụ từ 0,7 trở lên (không kể kiêm nhiệm) ñược trang bị xe ô tô phục vụ công tác chung 
ñể ñưa ñón cán bộ ñi công tác (không ñưa ñón từ nơi ở ñến nơi làm việc) từ nguồn xe 
ñiều chuyển hoặc mua mới với giá mua tối ña 720 triệu ñồng/xe; cụ thể: 

- ðối với các cơ quan, tổ chức, ñơn vị thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh (như: 
Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Hội ñồng nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân, các 
Sở, Ban, ngành và các tổ chức tương ñương); Huyện ủy, thị ủy, Thành ủy; Hội ñồng 
nhân dân và Ủy ban nhân dân  huyện, thị xã, thành phố ñược trang bị tối ña 02 xe ô 
tô/01 ñơn vị. 

- ðối với các cơ quan, tổ chức, ñơn vị trực thuộc các sở, ban, ngành có chức 
danh lãnh ñạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 trở lên (không kể kiêm nhiệm) ñược 
trang bị tối ña 01 xe ô tô/01 ñơn vị. 

2. ðối với Ban Quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước, có chức danh lãnh ñạo có 
hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 trở lên (không kể kiêm nhiệm) ñược trang bị xe ô tô phục 
vụ công tác theo quy ñịnh sau: 

a) ðối với Ban Quản lý dự án trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh ñược trang bị tối 
ña 02 xe ô tô/01 Ban Quản lý dự án với mức giá mua  tối ña 720 triệu ñồng/xe. 

b) ðối với Ban Quản lý dự án không thuộc trường hợp quy ñịnh tại ðiểm a 
Khoản 2 ðiều này ñược trang bị tối ña 01 xe ô tô/01 Ban Quản lý dự án với mức giá 
mua  tối ña 720 triệu ñồng/xe. 

c) Việc trang bị xe ô tô trực tiếp phục vụ công tác quản lý của từng dự án sử 
dụng vốn nhà nước (bao gồm cả nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) hoặc 
vốn viện trợ nước ngoài) ñược thực hiện theo Thông tư số 198/2013/TT-BTC ngày 20 
tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính quy ñịnh việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của 
các dự án sử dụng vốn nhà nước.  

Khi dự án kết thúc, việc xử lý xe ô tô ñược thực hiện theo quy ñịnh tại Khoản 2 
ðiều 4 Thông tư số 159/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính. 

d) ðối với Ban Quản lý dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức 
(ODA) hoặc vốn viện trợ nước ngoài, việc mua sắm xe ô tô phục vụ hoạt ñộng của dự 
án thực hiện theo quy ñịnh của Hiệp ñịnh ñã ñược ký kết hoặc văn kiện dự án ñã ñược 
cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 

Trường hợp Hiệp ñịnh ñã ñược ký kết hoặc văn kiện dự án ñã ñược cơ quan có 
thẩm quyền phê duyệt không ghi cụ thể số lượng, giá mua xe và chủng loại xe; căn cứ 
ñối tượng sử dụng xe, Ban Quản lý dự án thực hiện việc trang bị theo tiêu chuẩn, ñịnh 
mức quy ñịnh tại Quyết ñịnh này. 
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Việc xử lý xe ô tô khi dự án kết thúc thực hiện theo quy ñịnh của Hiệp ñịnh ñã 
ñược ký kết hoặc văn kiện dự án ñã ñược cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trường 
hợp Hiệp ñịnh ñã ñược ký kết hoặc văn kiện dự án ñã ñược cơ quan có thẩm quyền 
phê duyệt không quy ñịnh cụ thể thì việc xử lý xe ô tô ñược thực hiện theo quy ñịnh 
tại Khoản 2 ðiều 4 Thông tư số 159/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2015 của 
Bộ Tài chính. 

3. Trường hợp cơ quan, tổ chức, ñơn vị, Ban Quản lý dự án cần thiết mua xe ô tô 
từ 12 ñến 16 chỗ ngồi ñể thực hiện nhiệm vụ hoặc xe ô tô 2 cầu do thường xuyên phải 
ñi công tác tại ñịa bàn các vùng sâu, vùng xa, vùng ñặc biệt khó khăn thì giá mua xe 
tối ña là 1.040 triệu ñồng/xe. 

4. Việc mua xe ô tô quy ñịnh tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 ðiều này do Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh ñối với các cơ quan, tổ chức, ñơn vị, Ban Quản 
lý dự án thuộc ñịa phương quản lý. 

ðiều 7. Thay thế xe ô tô phục vụ công tác  

1. Xe ô tô phục vụ công tác ñược thay thế khi ñáp ứng một trong các ñiều kiện 
sau ñây: 

a) Xe ô tô ñã sử dụng vượt quá thời gian (15 năm) theo quy ñịnh tại Thông tư số 
162/2014/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Bộ Tài chính quy ñịnh về chế ñộ 
quản lý, tính hao mòn tài sản cố ñịnh trong các cơ quan nhà nước, ñơn vị sự nghiệp 
công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước mà không thể tiếp tục sử dụng 
hoặc bị hư hỏng mà không ñảm bảo an toàn khi vận hành theo kiểm ñịnh của cơ quan 
có chức năng. 

b) Xe ô tô ñã sử dụng ít nhất 250.000 km (ñối với miền núi, vùng sâu, vùng xa, 
vùng hải ñảo và vùng ñặc biệt khó khăn là 200.000 km) mà không thể tiếp tục sử dụng 
hoặc bị hư hỏng mà không ñảm bảo an toàn khi vận hành theo kiểm ñịnh của cơ quan 
có chức năng. 

c) Xe ô tô trong ñịnh mức nhưng ñã ñược cấp có thẩm quyền quyết ñịnh ñiều 
chuyển cho các cơ quan, tổ chức, ñơn vị, Ban quản lý dự án khác quản lý, sử dụng 
theo quy ñịnh của pháp luật. 

2. Việc thay thế xe ô tô cũ ñược thực hiện theo một trong hai hình thức sau: 

a) Nhận ñiều chuyển xe ô tô từ các cơ quan, tổ chức, ñơn vị, Ban quản lý dự án 
khác. 

b) Mua mới trong trường hợp không có xe ô tô ñể nhận ñiều chuyển theo quy 
ñịnh. 
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3. Khi ñược thay thế xe ô tô, trường hợp xe ô tô cũ ñược xử lý theo hình thức 
thanh lý thì số tiền thu ñược sau khi trừ các chi phí có liên quan theo quy ñịnh ñược 
nộp vào ngân sách nhà nước theo quy ñịnh của pháp luật về ngân sách nhà nước. 
Riêng ñối với ñơn vị sự nghiệp công lập ñược bổ sung vào Quỹ phát triển hoạt ñộng 
sự nghiệp của ñơn vị. 

ðiều 8. Trang bị  xe ô tô chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, ñơn vị và Ban 
quản lý dự án 

1. Xe ô tô chuyên dùng bao gồm: 

a) Xe gắn kèm trang thiết bị chuyên dùng hoặc có cấu tạo ñặc biệt theo yêu cầu 
chuyên môn nghiệp vụ gồm: xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe chuyên dùng chở tiền, xe 
chở phạm nhân, xe quét ñường, xe phun nước, xe chở rác, xe ép rác, xe sửa chữa lưu 
ñộng, xe trang bị phòng thí nghiệm, xe thu phát ñiện báo, xe sửa chữa ñiện, xe kéo, xe 
cần cẩu, xe tập lái, xe phục vụ thông tin liên lạc, xe phục vụ ứng phó sự cố bức xạ hạt 
nhân, xe thanh sát hạt nhân... 

b) Xe sử dụng cho nhiệm vụ ñặc thù phục vụ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính 
trị - xã hội là xe không gắn kèm trang thiết bị chuyên dùng hoặc có cấu tạo ñặc biệt 
theo yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ nhưng ñược sử dụng phục vụ cho nhiệm vụ ñặc 
thù của ngành, lĩnh vực gồm: xe xét xử lưu ñộng của ngành tòa án, xe chỉ ñạo phòng 
chống lụt bão, xe tìm kiếm cứu nạn, xe kiểm lâm, xe thanh tra giao thông, xe phát 
thanh truyền hình lưu ñộng, xe hộ ñê, xe chở học sinh, sinh viên, xe chở diễn viên ñi 
biểu diễn, xe chở vận ñộng viên ñi luyện tập và thi ñấu,… 

2. Giá mua xe ô tô chuyên dùng: 

a) ðối với xe ô tô chuyên dùng quy ñịnh tại ðiểm a Khoản 1 ðiều này hoặc xe ô 
tô từ 16 chỗ ngồi trở lên ñể phục vụ nhiệm vụ ñặc thù quy ñịnh tại ðiểm b Khoản 1 
ðiều này là giá bán xe trên thị trường tại thời ñiểm mua sắm do Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh xem xét, quyết ñịnh. 

b) ðối với xe ô tô chuyên dùng không thuộc quy ñịnh tại ðiểm a Khoản này, giá 
mua xe thực hiện như ñối với xe ô tô phục vụ công tác chung quy ñịnh tại ðiều 6 
Quyết ñịnh này. 

3. Nhà nước ñảm bảo việc trang bị xe ô tô chuyên dùng cho cơ quan, tổ chức, 
ñơn vị, Ban Quản lý dự án theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh này. Căn cứ tiêu chuẩn, ñịnh 
mức quy ñịnh tại Khoản 4 ðiều này và dự toán ngân sách ñược duyệt hàng năm, Thủ 
trưởng các cơ quan, tổ chức, ñơn vị, Ban Quản lý dự án  báo cáo, ñề xuất việc mua 
sắm, trang bị xe ô tô chuyên dùng trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh.  

4. Tiêu chuẩn, ñịnh mức xe ô tô chuyên dùng: 
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Áp dụng theo Quyết ñịnh 2322/Qð-UBND ngày 07/9/2016 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh quy ñịnh ñịnh mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan hành chính, tổ 
chức, ñơn vị, Ban Quản lý dự án trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương. 

Chương III 
QUẢN LÝ, SỬ DỤNG XE Ô TÔ TẠI CÁC CƠ QUAN, ðƠN VỊ, 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN. 

ðiều 9. Hình thức quản lý xe ô tô tại cơ quan, tổ chức, ñơn vị, Ban Quản lý 
dự án 

Giao cơ quan, tổ chức, ñơn vị, Ban Quản lý dự án trực tiếp quản lý số xe ô tô 
hiện có theo tiêu chuẩn, ñịnh mức ñể bố trí xe ô tô phục vụ công tác cho các chức danh 
có tiêu chuẩn quy ñịnh tại Quyết ñịnh này như sau: 

1. ðối với Tỉnh ủy, Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh: 

- Giao Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Hội ñồng nhân dân, Văn phòng Ủy ban 
nhân dân quản lý toàn bộ số xe ô tô của Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Hội ñồng 
nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân và các ñơn vị trực thuộc (các Ban và các tổ 
chức tương ñương) có ñủ tiêu chuẩn ñược trang bị xe ô tô ñể  bố trí cho các chức danh 
có tiêu chuẩn, ñịnh mức khi ñi công tác theo quy ñịnh. 

- Giao các ñơn vị trực thuộc Tỉnh ủy, Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân có ñủ 
tiêu chuẩn ñược trang bị xe ô tô ñược trực tiếp quản lý, sử dụng xe ô tô ñể bố trí cho 
các chức danh có tiêu chuẩn khi ñi công tác theo quy ñịnh  Quyết ñịnh này. 

2. ðối với các Sở, Ban, ngành và các tổ chức tương ñương, thủ trưởng cơ quan 
thực hiện: 

- Giao Văn phòng Sở (Ban, ngành và các tổ chức tương ñương) quản lý số xe ô 
tô của ñơn vị mình ñể bố trí cho các chức danh có tiêu chuẩn khi ñi công tác theo quy 
ñịnh Quyết ñịnh này. 

- Giao các ñơn vị trực thuộc Sở, Ban, ngành và các tổ chức tương ñương có ñủ 
tiêu chuẩn ñược trang bị xe ô tô ñược trực tiếp quản lý, sử dụng xe ô tô ñể bố trí cho 
các chức danh có tiêu chuẩn khi ñi công tác theo quy ñịnh Quyết ñịnh này. 

3. ðối với các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân 
dân các huyện, thị xã, thành phố giao cho Văn phòng  Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; 
Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quản lý, sử dụng 
xe ô tô ñể bố trí cho các chức danh có tiêu chuẩn khi ñi công tác theo quy ñịnh Quyết 
ñịnh này. 

                             7 / 10



 

CÔNG BÁO/Số 41+42/Ngày 14-10-2016 63

 

ðiều 10. Quản lý và sử dụng xe ô tô tại cơ quan, tổ chức, ñơn vị, Ban Quản 
lý dự án 

Việc quản lý, sử dụng số xe ô tô hiện có của các cơ quan, tổ chức, ñơn vị và Ban 
Quản lý dự án theo Quyết ñịnh này ñược thực hiện như sau: 

1. Các cơ quan, tổ chức, ñơn vị và Ban Quản lý dự án ñược giao làm ñầu mối 
hoặc trực tiếp quản lý xe ô tô: 

a) Thực hiện bố trí xe ô tô phục vụ công tác cho các chức danh ñúng tiêu chuẩn, 
ñịnh mức. Trường hợp do yêu cầu công tác, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, ñơn vị, Ban 
Quản lý dự án xem xét, cho phép bố trí xe ô tô của cơ quan, tổ chức, ñơn vị, Ban Quản 
lý dự án cho các trường hợp không ñủ tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô khi ñi công tác. 

b) Trường hợp cán bộ ñược cử ñi công tác nhưng xe ô tô hiện có của ñơn vị 
không ñáp ứng ñược, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, ñơn vị, Ban Quản lý dự án xem 
xét, cho phép thuê xe ô tô ñể phục vụ công tác. 

2. Việc thuê dịch vụ xe ô tô theo quy ñịnh tại ðiều 11 Quyết ñịnh này. 

3. Khoán kinh phí ñể tự túc phương tiện ñi lại theo quy ñịnh tại ðiều 12 Quyết 
ñịnh này  

ðiều 11. Thuê dịch vụ xe ô tô 

Căn cứ ñiều kiện cụ thể, thực tế cung cấp dịch vụ phương tiện ñi lại của thị 
trường, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, ñơn vị, Ban Quản lý dự án quyết ñịnh việc thuê 
dịch vụ xe ô tô phục vụ công tác của cơ quan, ñơn vị. Giá thuê xe ô tô là ñơn giá bình 
quân của phương tiện vận tải công cộng do Sở Tài chính thông báo sau khi thống nhất 
với các ngành có chức năng. 

ðiều 12. Khoán kinh phí sử dụng xe ô tô 

Việc khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác tại các cơ quan, tổ chức, 
ñơn vị, Ban quản lý dự án ñược thực hiện như sau: 

1. ðối với các chức danh quy ñịnh tại Khoản 2 ðiều 5 Quyết ñịnh này tự nguyện 
ñăng ký thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô:   

 a) Việc khoán kinh phí sử dụng xe ô tô theo từng công ñoạn: 

- ðưa ñón hàng ngày từ nơi ở ñến nơi làm việc; 

- Khi ñi công tác; 

- ðưa ñón từ nơi ở ñến nơi làm việc và ñi công tác. 

b) Thủ trưởng cơ quan, ñơn vị quyết ñịnh việc khoán kinh phí sử dụng xe ô tô 
cho chức danh theo từng công ñoạn. Số tiền khoán ñược chi trả cùng với kỳ trả lương 
của ñơn vị cho từng chức danh ñã ñăng ký thực hiện khoán. 
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c) ðơn giá khoán là ñơn giá bình quân của phương tiện vận tải công cộng (ñơn 
giá của các hãng xe taxi phổ biến trên thị trường) trên ñịa bàn tỉnh và ñược công bố 
hàng năm. 

d) Mức khoán kinh phí ñược xác ñịnh như sau: 

d.1) Trường hợp khoán kinh phí ñưa ñón từ nơi ở ñến nơi làm việc hàng ngày, 
mức khoán ñược xác ñịnh như sau: 

Mức khoán 
ñưa ñón 
(MKññ) 

(ñồng/tháng) 

ðơn giá 
khoán 

(ñồng/km) 

Số km 
khoán 
(km) 

02 
lượt 

(lượt) 

Số ngày thực 
tế ñưa ñón 

từ nơi ở ñến 
nơi làm việc 

(ngày) 
Trong ñó: 

- Số km khoán là khoảng cách thực tế từ nhà ở ñến nơi làm việc của từng chức 
danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ñưa ñón, do thủ trưởng cơ quan, tổ chức, ñơn vị, Ban 
quản lý dự án xác ñịnh; 

- 02 lượt: bao gồm 01 lượt ñi và 01 lượt về trong một ngày làm việc; 

- Số ngày thực tế ñưa ñón từ nơi ở ñến nơi làm việc không bao gồm số ngày ñi 
công tác. 

d.2) Trường hợp khoán kinh phí khi ñi công tác, mức khoán ñược xác ñịnh như 
sau: 

Mức khoán ñi 
công tác 
(MKct) 

(ñồng/tháng) 

ðơn giá 
khoán 

(ñồng/km) 

Khoảng cách thực tế ñi 
công tác hàng tháng của 

từng chức danh 
(km) 

Trong ñó: Khoảng cách thực tế ñi công tác là số km thực tế ñi công tác hàng 
tháng của từng chức danh ñược xác ñịnh trên cơ sở lịch trình công tác thực tế của chức 
danh ñược Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, ñơn vị, Ban Quản lý dự án xác nhận. 

d.3) Trường hợp khoán toàn bộ kinh phí (bao gồm: cả công ñoạn ñưa ñón từ nơi 
ở ñến nơi làm việc và công ñoạn khi ñi công tác), mức khoán kinh phí sử dụng xe ô tô 
ñược xác ñịnh như sau: 

Mức khoán toàn bộ 
(MK tb) 

(ñồng/tháng) 

MKññ 
(ñồng/tháng) 

MKct 
(ñồng/tháng) 

2. Trường hợp các chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô khi ñi công tác theo 
quy ñịnh tại Khoản 1, Khoản 2 ðiều 6 Quyết ñịnh này tự nguyện ñăng ký thực hiện 
khoán kinh phí sử dụng xe ô tô khi ñi công tác:  
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Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, ñơn vị, Ban Quản lý dự án quyết ñịnh việc khoán 
kinh phí sử dụng xe ô tô khi ñi công tác cho từng chức danh; mức khoán kinh phí thực 
hiện theo quy ñịnh tại ðiểm b, ðiểm c và ðiểm d (d.2) Khoản 1 ðiều này. 

3. ðơn giá khoán kinh phí sử dụng xe ô tô do Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với 
các Sở, ngành có liên quan xác ñịnh và thông báo làm cơ sở cho các cơ quan, tổ chức, 
ñơn vị, Ban Quản lý dự án thực hiện. Khi ñơn giá bình quân của phương tiện vận tải 
công cộng trên thị trường tăng, giảm trên 20% so với ñơn giá khoán ñã thông báo, Sở 
Tài chính thực hiện ñiều chỉnh cho phù hợp. 

ðiều 13. Chế ñộ quản lý, sử dụng xe ô tô  

Cơ quan, tổ chức, ñơn vị, Ban Quản lý dự án ñược trang bị xe ô tô theo quy ñịnh 
tại Quyết ñịnh này thực hiện việc quản lý xe ô tô theo tiêu chuẩn, ñịnh mức; tổ chức 
hạch toán và công khai chi phí sử dụng xe ô tô tại các cơ quan, tổ chức, ñơn vị, Ban 
Quản lý dự án theo quy ñịnh của pháp luật. 

Chương IV 

TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 14. Trách nhiệm của Sở Tài chính 

Căn cứ Quyết ñịnh này, Sở Tài chính có trách nhiệm sau: 

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, ñơn vị, Ban Quản lý dự án triển 
khai thực hiện; 

2. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan xác ñịnh và thông báo ñơn 
giá khoán xe ô tô trên ñịa bàn tỉnh hàng năm theo quy ñịnh tại ðiều 12 Quyết ñịnh 
này; 

3. Kiểm tra, ñôn ñốc việc chấp hành các quy ñịnh về trang bị, quản lý, sử dụng 
phương tiện ñi lại trong các cơ quan, tổ chức, ñơn vị, Ban Quản lý dự án; 

4. Tham mưu, ñề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh trang bị xe ô tô cho các cơ 
quan, tổ chức, ñơn vị, Ban Quản lý dự án theo ñúng tiêu chuẩn, ñịnh mức; 

5. Tham mưu, trình UBND tỉnh thực hiện thu hồi, ñiều chuyển, thanh lý  xe ô tô 
theo ñúng quy ñịnh của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; 

6. Rà soát, chuẩn hóa, cập nhật ñầy ñủ số liệu số lượng xe ô tô trên cơ sở dữ liệu 
quốc gia về tài sản nhà nước; 

7. Thực hiện công khai việc quản lý, bố trí và sử dụng xe ô tô phục vụ công tác, 
xe ô tô chuyên dùng theo quy ñịnh của pháp luật về công khai quản lý, sử dụng tài sản 
nhà nước. 
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